
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG  

             TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤTLƯỢNG                                         LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

                                                                                             Học Kỳ 3 - Năm Học 2018 – 2019 
 

Khoa: GDTH&MN, Chính trị và TLGD, KHTN. 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm 

Số 
SV 

Ngày thi 
Giờ 
thi 

Phòng 

1 LC1202 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tự luận 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 

2 

1 

27/7/2019 07g30 

A6103 

1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)) 1 

1412D04A (K12 ĐH Ngôn ngữ Anh - 2014 - 2018) 1 

1513D04A (K13 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 

1513C08A (K13 CĐ Giáo dục Mầm non) 1 

1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 1 

1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non) 6 

1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 4 

1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A) 4 

A6104 

1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B) 1 

1715C09A (K15 CĐ Giáo dục Tiểu học) 1 

1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 1 

1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 6 

1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non) 6 

2 SH2206 Sinh lý học trẻ em (tiểu học) Tự luận 

1513D03B (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 

1 

1 

27/7/2019 13g30 A6103 

1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 2 

1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 1 

1715C09A (K15 CĐ Giáo dục Tiểu học) 1 

1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 13 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm 

Số 
SV 

Ngày thi 
Giờ 
thi 

Phòng 

2 SH2206 Sinh lý học trẻ em (tiểu học) Tự luận 
1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 

1 
7 

27/7/2019 13g30 A6103 
1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học) 3 

3 TG2214 Tâm lý học trẻ em 2 Tự luận 

1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non) 

1 

3 

27/7/2019 13g30 A6104 
1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A) 10 

1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B) 1 

1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non) 17 

4 DPT201 
Những NLCB của CN Mác - 
Lênin 1 

Vấn đáp 

1513C08A (K13 CĐ Giáo dục Mầm non) 

2 

1 

28/7/2019 07g30 A6103 

1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A) 1 

1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non) 2 

1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 2 

1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A) 3 

1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B) 1 

1715C09A (K15 CĐ Giáo dục Tiểu học) 1 

1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 2 

1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 5 

1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non) 3 

1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học) 6 

1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non) 7 

5 TG2307 
TLH lứa tuổi và TLH sư 
phạm tiểu học 

Vấn đáp 

1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 

1 

1 

29/7/2019 13g30 A6103 

1614C09A (K14 CĐ Giáo dục Tiểu học) 1 

1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 13 

1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 13 

1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 4 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm 

Số 
SV 

Ngày thi 
Giờ 
thi 

Phòng 

6 LC1303 
Đường lối CM của Đảng 
CSVN 

Trăc 
nghiệm 

1513D30A (K13 ĐH Thú y) 

2 

1 

29/7/2019 07g30 

A8203 

1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A) 1 

1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non) 1 

1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 1 

1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A) 8 

1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B) 1 

1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học) 3 

1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non) 1 

1715D81A (K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành) 1 

1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 17 
A8204 

1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non) 10 

7 TG2216 Giáo dục học trẻ em 2 Tự luận 

1513C08A (K13 CĐ Giáo dục Mầm non) 

1 

1 

30/7/2019 13g30 A613 

1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non) 2 

1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A) 9 

1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B) 1 

1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non) 11 

8 SH2271 Cơ sở tự nhiên và xã hội 1 Tự luận 

1614C09A (K14 CĐ Giáo dục Tiểu học) 

1 

1 

30/7/2019 13g30 A6104 

1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 3 

1715C09A (K15 CĐ Giáo dục Tiểu học) 1 

1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 1 

1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 11 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm 

Số 
SV 

Ngày thi 
Giờ 
thi 

Phòng 

9 TG1206 Giáo dục học đại cương Vấn đáp 

1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 

2 

2 

31/7/2019 13g30 

A6103 

1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non) 1 

1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 4 

1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A) 6 

1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B) 3 

1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 

2 

15 

A6104 

1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 4 

1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non) 4 

1412C01A (K12 CĐSP Toán học (Toán - Tin) - 2014 - 
2017) 

1 

1614D09A (K14 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - GDCD)) 1 

10 DPT213 Pháp luật đại cương 
Trăc 

nghiệm 

1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 

2 

2 

01/8/2019 07g30 A8203 

1513D30A (K13 ĐH Thú y) 1 

1614C08A (K14 CĐ Giáo dục Mầm non) 2 

1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 2 

1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 10 

1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non) 3 

1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học) 3 

1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non) 2 

1513D02A (K13 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 2 

11 TH1223 Toán sơ cấp 
Trăc 

nghiệm 
1513D03A (K13 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 1 1 01/8/2019 07g30 A8203 

12 MN2304 Toán cơ sở Tự luận 

1513D05A (K13 ĐH Giáo dục Mầm non A) 

1 

1 

01/8/2019 09g30 A6103 

1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A) 4 

1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B) 5 

1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non) 6 

1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non) 1 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm 

Số 
SV 

Ngày thi 
Giờ 
thi 

Phòng 

13 TH1222 Xác suất thống kê 
Tự luận 

 

1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 

1 

3 

01/8/2019 09g30 A6103 
1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 6 

1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 6 

1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học) 1 

14 TH2245 Thủ công - Kĩ thuật Tự luận 1311D03A (K11 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 1 1 01/8/2019 09g30 A6103 

15 DPT302 
Những NLCB của CN Mác - 
Lênin 2 

Trăc 
nghiệm 

1513D10A (K13 ĐH Kế toán A) 

2 

2 

01/8/2019 13g30 A8203 

1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 

1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 4 

1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 6 

1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học) 1 

16 MN2348 
LL và PP hướng dẫn trẻ làm 
quen với MTXQ 

Tự luận 
 

1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A) 

1 

15 

02/8/2019 07g30 A6103 
1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B) 3 

1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non) 1 

1816D05N (K16 ĐH Giáo dục Mầm non (Ngành 2)) 1 

17 SH1204 Giáo dục môi trường Vấn đáp 

1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 

1 

4 

02/8/2019 13g30 A6103 
1614D03B (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 1 

1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 8 

1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 7 

18 SH2269 
Sinh lý học trẻ em (mầm 
non) 

Vấn đáp 

1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A) 

1 

3 

02/8/2019 13g30 A6103 
1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B) 2 

1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non) 3 

1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non) 2 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm 

Số 
SV 

Ngày thi 
Giờ 
thi 

Phòng 

19 TG2215 Giáo dục học trẻ em 1 Tự luận 

1513C08A (K13 CĐ Giáo dục Mầm non) 

1 

1 

03/8/2019 07g30 A6103 

1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A) 1 

1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B) 3 

1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non) 7 

1816D05N (K16 ĐH Giáo dục Mầm non (Ngành 2)) 1 

 
Phú Thọ, ngày 18 tháng 7 năm 2019 

KT.HIỆUTRƯỞNG 
P.Hiệu trưởng 
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Đỗ Tùng 

TRUNG TÂM ĐBCL 
Giám đốc 
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Nguyễn Văn Nghĩa 

NGƯỜI LẬP LỊCH 
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Nguyễn Thành Trung 
 


